
STT Mã HV GT Ngày sinh Ngành
Số, ngày

QĐ 
trúng tuyển

Điểm 
TB 

chung

Điều kiện 
BVLV

Điểm 
luận văn

Nộp luận 
văn tại 

TTTT thư 
viện

Công khai 
LV

1 29UD03001 Đỗ Đức Anh Nam 04/11/1991
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,73
Đủ điều kiện 

BVLV
8,6 Đã nộp Đã công khai

2 29UD03002 Đỗ Thị Phương Anh Nữ 27/10/1999
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8
Đủ điều kiện 

BVLV
8 Đã nộp Đã công khai

3 29UD03005 Trần Thị Hải Anh Nữ 24/4/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,79
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

4 29UD03007 Từ Xuân Cần Nam 18/12/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,7
Đủ điều kiện 

BVLV
8,8 Đã nộp Đã công khai

5 29UD03008 Phạm Thị Dung Nữ 27/8/1986
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,77
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

6 29UD03009 Tạ Thị Kim Dung Nữ 22/8/1988
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,68
Đủ điều kiện 

BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai

7 29UD03010 Nguyễn Anh Duy Nam 23/11/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,5
Đủ điều kiện 

BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai
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8 29UD03011 Phạm Tiến Đạt Nam 05/9/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,51
Đủ điều kiện 

BVLV
8,3 Đã nộp Đã công khai

9 29UD03012 Vũ Ngọc Đức Nam 22/8/1980
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,32
Đủ điều kiện 

BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai

10 29UD03016 Đỗ Hồ Mai Huyền Nữ 23/12/1999
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,59
Đủ điều kiện 

BVLV
8,6 Đã nộp Đã công khai

11 29UD03017 Nguyễn Huy Khánh Nam 18/3/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,66
Đủ điều kiện 

BVLV
8,6 Đã nộp Đã công khai

12 29UD03020 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 26/01/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,79
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

13 29UD03021
Nguyễn Thị 
Phương

Linh Nữ 31/10/1999
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,39
Đủ điều kiện 

BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai

14 29UD03022 Hoàng Vũ Hà My Nữ 14/10/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,35
Đủ điều kiện 

BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai

15 29UD03023 Lê Hà My Nữ 09/11/1999
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,38
Đủ điều kiện 

BVLV
8,9 Đã nộp Đã công khai

16 29UD03024 Đao Việt Mỹ Nữ 09/4/1995
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,48
Đủ điều kiện 

BVLV
8,8 Đã nộp Đã công khai



17 29UD03026 Phùng Nguyễn Đại Ngân Nữ 17/8/1992
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,86
Đủ điều kiện 

BVLV
8,6 Đã nộp Đã công khai

18 29UD03027 Vũ Văn Nghĩa Nam 06/12/1979
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,48
Đủ điều kiện 

BVLV
8,6 Đã nộp Đã công khai

19 29UD03028 Lê Bích Ngọc Nữ 20/08/1999
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,21
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

10 29UD03029 Đinh Thị Hải Nguyên Nữ 15/9/1999
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,53
Đủ điều kiện 

BVLV
8,8 Đã nộp Đã công khai

21 29UD03030 Cao Thị Nhàn Nữ 03/9/1985
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,5
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

22 29UD03031 Lê Thị Nhung Nữ 15/8/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,2
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

23 29UD03032 Vũ Quỳnh Phương Nữ 04/12/1999
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

9
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

24 29UD03037 Nông Văn Sự Nam 04/4/1984
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,09
Đủ điều kiện 

BVLV
8,8 Đã nộp Đã công khai

25 29UD03038 Đỗ Đình Tâm Nam 14/10/1990
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,4
Đủ điều kiện 

BVLV
8,7 Đã nộp Đã công khai



26 29UD03039 Bùi Phương Thảo Nữ 12/3/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,41
Đủ điều kiện 

BVLV
8,8 Đã nộp Đã công khai

27 29UD03040 Trần Thị Thảo Nữ 05/5/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,28
Đủ điều kiện 

BVLV
8,7 Đã nộp Đã công khai

28 29UD03041 Nguyễn Thị Thùy Nữ 27/5/1987
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,17
Đủ điều kiện 

BVLV
8,7 Đã nộp Đã công khai

29 29UD03042 Lưu Thanh Thủy Nữ 17/01/1993
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,06
Đủ điều kiện 

BVLV
9,5 Đã nộp Đã công khai

30 29UD03044 Vũ Bích Thủy Nữ 15/10/19988
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,81
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

31 29UD03045 Hồ Thị Thùy Trang Nữ 01/9/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,12
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

32 29UD03048 Trần Anh Tuấn Nam 10/8/1995
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8
Đủ điều kiện 

BVLV
8,2 Đã nộp Đã công khai

33 29UD03049 Đoàn Văn Tùng Nam 01/11/1978
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,45
Đủ điều kiện 

BVLV
9 Đã nộp Đã công khai

34 29UD03051 Hoàng Thị Hải Yến Nữ 4/12/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,11
Đủ điều kiện 

BVLV
8,8 Đã nộp Đã công khai
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